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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH 

 
 
 

MÃ ĐỀ: 302 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: Lịch sử – lớp 10 THPT, GDTX 

(Thời gian làm bài: 50 phút)  

 
Đề thi khảo sát gồm 03 trang. 

 

Họ và tên học sinh:……………………………………… 

Số báo danh:………….……………………..…………… 

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (6,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Cách mạng công nghiệp góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế, đặc 

biệt là ngành 

 A. thương nghiệp và khai thác mỏ. B. nông nghiệp và giao thông vận tải. 

 C. nông nghiệp và du lịch biển. D. công nghiệp và lâm nghiệp. 

Câu 2. Phát minh ra chữ số 0 là thành tựu của nền văn minh thuộc quốc gia nào sau đây? 

 A. Trung Quốc. B. Hy Lạp. C. Ai Cập. D. Ấn Độ. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hạn chế chung của các cuộc cách mạng công nghiệp? 

 A. Hủy hoại tình cảm, gia tăng khoảng cách giữa các cá nhân. 

 B. Làm vơi cạn các nguồn tài nguyên và suy giảm dân số. 

 C. Hủy diệt môi trường sống, tăng dịch bệnh nguy hiểm. 

 D. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia. 

Câu 4. Lịch pháp và Thiên văn học ở Ai Cập cổ đại ra đời sớm là để 

 A. thúc đẩy công-thương nghiệp phát triển. 

 B. tiến hành nghi thức tôn giáo. 

 C. phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 

 D. cúng tế các vị thần linh. 

Câu 5. Cửu chương toán thuật là một trong những thành tựu tiêu biểu của quốc gia nào sau đây? 

 A. Trung Quốc. B. Hy Lạp. C. Lưỡng Hà. D. Nhật Bản. 

Câu 6. Thành tựu của nền văn minh Ai Cập được hình thành và phát triển gắn với con sông nào sau đây? 

 A. Sông Hằng. B. Sông Nin. C. Sông Ấn. D. Sông Hồng. 

Câu 7. Giai cấp tư sản sáng tạo nền Văn minh thời Phục hưng (thế kỉ XV - XVII) nhằm phục hưng lại những 

thành tựu và giá trị của nền văn minh nào sau đây? 

 A. Văn minh Ai Cập thời kỳ cổ đại. B. Văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại. 

 C. Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại. D. Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại. 

Câu 8. Quần thể di tích Cố đô Huế thuộc loại hình di sản văn hóa 

 A. thiên nhiên. B. vật thể. C. phi vật thể. D. hỗn hợp. 

Câu 9. Các nền văn minh phương Đông và phương Tây cổ - trung đại có đặc điểm chung là 

 A. tồn tại biệt lập với nhau. B. đều sử dụng chung một ngôn ngữ. 

 C. có nền văn hóa phong phú đa dạng. D. không có sự giao lưu với nhau. 

Câu 10. Quốc gia nào sau đây đi tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (nửa sau thế kỉ 

XVIII - đầu thế kỉ XIX)? 

 A. Đức. B. Pháp. C. Mĩ. D. Anh. 

Câu 11. Những yếu tố nào sau đây là dấu hiệu xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh? 

 A. Các công trình kiến trúc được xây dựng. 

 B. Có công cụ lao động đồ đá xuất hiện. 

 C. Chữ viết, nhà nước ra đời. 

 D. Từ khi con người xuất hiện. 

Câu 12. Nội dung nào sau đây là tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử văn hóa? 

 A. Cung cấp bài học kinh nghiệm chiến lược cho các nhà sử học. 

 B. Xác định chính xác chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử. 

 C. Định hướng sự phát triển liên tục của sử học trong tương lai. 

 D. Góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng ra bên ngoài. 

 

  ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 13. Nội dung nào sau đây là nguồn tài nguyên quan trọng để khai thác và phát triển du lịch? 

 A. Các di tích lịch sử - văn hóa truyền thống dân tộc. 

 B. Sự đổi mới, xây dựng lại các công trình di sản. 

 C. Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp. 

 D. Kết quả hoạt động trong quá khứ của ngành du lịch. 

Câu 14. Một trong những nhà toán học nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại là 

 A. Hi-pô-crat. B. Pi-ta-go. C. Xô-phốc-lơ. D. Hê-rô-đốt. 

Câu 15. Nửa sau thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, những thành tựu đạt được trong cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ nhất đã đưa con người bước sang thời đại 

 A. “văn minh Aztec”. B. “văn minh thông tin”. 

 C. “văn minh nông nghiệp”. D. “văn minh công nghiệp”. 

Câu 16. Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử nhân loại đều 

 A. làm thay đổi cơ bản chế độ xã hội của loài người. 

 B. thúc đẩy sự phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

 C. nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. 

 D. đưa con người chuyển sang nền văn minh trí tuệ cao. 

Câu 17. Năm 1903, hai anh em người Mỹ là Ghiu-bơ Rai và Oóc-vin Rai đã chế tạo thành công loại phương 

tiện nào sau đây? 

 A. Máy bay. B. Xe lửa. C. Tàu thủy. D. Ô tô. 

Câu 18. Nội dung nào sau đây là một trong những phát minh quan trọng về kỹ thuật của văn minh Trung 

Hoa cổ - trung đại? 

 A. Máy bay. B. Số La mã. C. Ô tô. D. La bàn. 

Câu 19. Văn hóa Phục hưng được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng 

của giai cấp tư sản, chống lại chế độ 

 A. phong kiến lỗi thời. B. xã hội chủ nghĩa. 

 C. tư bản chủ nghĩa. D. công xã nguyên thủy. 

Câu 20. Cách mạng công nghiệp thời cận đại đã đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản nào sau đây? 

 A. Tư sản công thương và điền chủ, chủ nô. 

 B. Tư sản mại bản và tiểu tư sản thành thị. 

 C. Quý tộc mới và công nhân quý tộc. 

 D. Tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

Câu 21. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của các nền văn minh phương Tây thời cổ-trung đại? 

 A. Đưa nhân loại bước vào kỉ nguyên văn minh trí tuệ. 

 B. Quyết định sự phát triển của thế giới hiện đại. 

 C. Thể hiện sức sáng tạo phong phú của con người. 

 D. Góp phần giành quyền tự do dân chủ cho nô lệ. 

Câu 22. Trong Đại hội thể thao Ô-lim-píc ở Hy Lạp cổ đại, những người chiến thắng sẽ nhận được phần 

thưởng là “vòng nguyệt quế” tết từ cành và lá của loại cây nào sau đây? 

 A. Cây nho. B. Cây thường xuân. C. Cây ô-liu. D. Cây nguyệt quế. 

Câu 23. Một trong những thành tựu tôn giáo nổi bật của văn minh Hy Lạp - La Mã thời cổ đại là sự ra đời 

của 

 A. Thiên Chúa giáo. B. Nho giáo. C. Hin - đu giáo. D. Phật giáo. 

Câu 24. Một trong những vai trò của công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiện nay là gì? 

 A. Là chủ thể, đóng vai trò then chốt. 

 B. Quản lí trực tiếp các di sản văn hóa. 

 C. Không cần quan tâm đến công tác này. 

 D. Góp phần tham gia bảo vệ và bảo tồn. 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/ sai. (2,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

Tư liệu 1 

10h45 phút ngày 30-4, binh đoàn hỗn hợp của Quân đoàn II, bằng xe tăng và pháo binh, tiến thẳng 

vào "Dinh Độc lập", bắt sống toàn bộ chính quyền trung ương, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải 

tuyên bố đầu hàng không điều kiện... 11h30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Phủ Tổng 

thống chính quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

(Lê Mậu Hãn (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, NXB Giáo dục 1998, tr269) 
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Tư liệu 2 

Cuối cùng, người Hy Lạp cũng thắng cuộc chiến nhờ con ngựa thành Troy – một con ngựa gỗ khổng 

lồ mà người Hy Lạp đã lắp ghép từ gỗ của tàu thuyền để đánh lừa người Troy. Theo kế sách của Odyssey, 

người Hy Lạp giả vờ rút quân và chỉ để lại một người làm nhiệm vụ đánh lừa quân Troy. Người thành Troy 

tưởng con ngựa gỗ là món quà của Hy Lạp đền bù cho Troy mà không hay rằng bên trong con ngựa gỗ 

khổng lồ là binh lính Hy Lạp phục sẵn. Khi con ngựa gỗ được đưa vào trong thành Troy, nhân lúc quân Troy 

say sưa tiệc chiến thắng, binh lính trong ngựa gỗ đã lao ra đánh và mở cổng thành cho quân Hy Lạp bên 

ngoài vào. Người thành Troy đều bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ. 

(Thùy Dương, Nàng Helen thành Troy – Nguồn cơn cuộc chiến 10 năm, Báo Tin tức, 28-09-2021) 

 a) Sự kiện ngày 30-4-1975 là chiến thắng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, còn cuộc chiến thành 

Troy là một chiến thắng bằng chiến thuật mưu mẹo. 

 b) Tư liệu 2 phản ánh một sự kiện lịch sử có thật trong chiến tranh Hy Lạp-Troy, chỉ được con người nhận 

thức qua truyền thuyết. 

 c) Hiện thực lịch sử là duy nhất, tồn tại khách quan, có tác động trực tiếp đến nhận thức lịch sử của con 

người. 

 d) Tư liệu 1 là hiện thực lịch sử, mô tả về sự kiện diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam. 

Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

Nghệ thuật Ai Cập cổ đại cũng phát triển rất toàn diện, gồm đủ thể loại, trong đó nghệ thuật kiến trúc, 

điêu khắc và nghệ thuật tạo hình của Ai Cập đã nổi tiếng trong thế giới cổ kim, trong đó các công trình xây 

dựng Kim tự tháp là vô tiền khoáng hậu. Các Pharaông xây dựng Kim tự tháp - những lăng mộ cực kì kiên cố 

và đồ sộ với ước vọng lưu lại đời đời tiếng tăm lừng lẫy và quyền uy bất diệt của mình. Ngày nay ở vùng 

Memphit, hàng chục ngọn Kim tự tháp hùng vĩ vẫn đứng sừng sững, uy nghiêm, vươn đỉnh cao chót vót lên 

bầu trời cao xanh của vùng sa mạc, như thách thức với thời gian và mọi biến đổi của cuộc đời. Người Ai Cập 

thường nói : "Bất cứ cái gì cũng đều sợ thời gian, nhưng thời gian thì lại sợ Kim tự tháp". 

(Lương Ninh ( chủ biên), Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục, 1998, tr.56) 

 a) Ấn Độ, Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ai Cập là những trung tâm văn minh lớn nhất thời cổ đại còn tồn tại 

đến ngày nay. 

 b) Kim tự tháp là một biểu tượng vượt thời gian, thể hiện uy quyền của các Pharaông. 

 c) Các công trình Kim tự tháp ở Ai Cập cổ đại được xây dựng chủ yếu để làm lăng mộ cho các Pharaông. 

 d) Văn minh Ai Cập là sản phẩm trí tuệ của cư dân Ai Cập, đặt nền móng cho sự ra đời của châu Âu sau 

này. 

Phần III. Tự luận (2,0 điểm).  

Cho đoạn tư liệu sau đây: 

Trong một bài viết trên tờ USA Today (9/8/1999) Kevin Maney đã tóm tắt cuộc cách mạng dân chủ 

hóa thông tin trong thời đại Internet như sau : “Là một phát minh mang tính cải biến thế giới, Internet có 

nhiều yếu tố giống máy in ngày xưa. Nó khiến cho chi phí tạo dựng, truyền và lưu trữ thông tin sụt giảm hẳn 

và khiến thông tin gần gũi với con người ta hơn nhiều. Nó đánh gục độc quyền truyền thông. Hãy nhìn vào 

những thông tin về y tế trên web, những thứ mà từ trước đến nay chỉ có bác sĩ mới biết. Thông tin về xe hơi 

và giá cả của chúng không còn bị các tay buôn xe bưng bít... Hàng triệu người ngày nay có thể lên mạng để 

kể rõ từng chi tiết về cuộc sống của họ.”  

(Thomas L.Friedman (2004), Chiếc Lexus và cây ô liu, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.133) 

a) Đọc đoạn tư liệu trên và chỉ ra hai điểm khác biệt giữa Internet và các phương tiện truyền thông 

truyền thống. 

b) Trong kỉ nguyên số hiện nay, rất nhiều thông tin được chia sẻ tràn lan trên mạng Internet nhưng 

chưa được kiểm chứng. Nếu là một trong những người nhận được thông tin ấy, em sẽ làm gì?  

----------HẾT--------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH 

 
 
 

MÃ ĐỀ: 304 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: Lịch sử – lớp 10 THPT, GDTX 

(Thời gian làm bài: 50 phút)  

 
Đề thi khảo sát gồm 03 trang. 

 

Họ và tên học sinh:……………………………………… 

Số báo danh:………….……………………..…………… 

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (6,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Quần thể di tích Cố đô Huế thuộc loại hình di sản văn hóa 

 A. vật thể. B. phi vật thể. C. thiên nhiên. D. hỗn hợp. 

Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hạn chế chung của các cuộc cách mạng công nghiệp? 

 A. Hủy hoại tình cảm, gia tăng khoảng cách giữa các cá nhân. 

 B. Hủy diệt môi trường sống, tăng dịch bệnh nguy hiểm. 

 C. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia. 

 D. Làm vơi cạn các nguồn tài nguyên và suy giảm dân số. 

Câu 3. Một trong những nhà toán học nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại là 

 A. Pi-ta-go. B. Xô-phốc-lơ. C. Hê-rô-đốt. D. Hi-pô-crat. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây là nguồn tài nguyên quan trọng để khai thác và phát triển du lịch? 

 A. Kết quả hoạt động trong quá khứ của ngành du lịch. 

 B. Sự đổi mới, xây dựng lại các công trình di sản. 

 C. Các di tích lịch sử - văn hóa truyền thống dân tộc. 

 D. Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp. 

Câu 5. Một trong những vai trò của công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiện nay là gì? 

 A. Là chủ thể, đóng vai trò then chốt. 

 B. Góp phần tham gia bảo vệ và bảo tồn. 

 C. Không cần quan tâm đến công tác này. 

 D. Quản lí trực tiếp các di sản văn hóa. 

Câu 6. Các nền văn minh phương Đông và phương Tây cổ - trung đại có đặc điểm chung là 

 A. không có sự giao lưu với nhau. B. tồn tại biệt lập với nhau. 

 C. đều sử dụng chung một ngôn ngữ. D. có nền văn hóa phong phú đa dạng. 

Câu 7. Văn hóa Phục hưng được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của 

giai cấp tư sản, chống lại chế độ 

 A. xã hội chủ nghĩa. B. công xã nguyên thủy. 

 C. phong kiến lỗi thời. D. tư bản chủ nghĩa. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của các nền văn minh phương Tây thời cổ-trung đại? 

 A. Quyết định sự phát triển của thế giới hiện đại. 

 B. Thể hiện sức sáng tạo phong phú của con người. 

 C. Góp phần giành quyền tự do dân chủ cho nô lệ. 

 D. Đưa nhân loại bước vào kỉ nguyên văn minh trí tuệ. 

Câu 9. Nửa sau thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, những thành tựu đạt được trong cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ nhất đã đưa con người bước sang thời đại 

 A. “văn minh công nghiệp”. B. “văn minh Aztec”. 

 C. “văn minh nông nghiệp”. D. “văn minh thông tin”. 

Câu 10. Năm 1903, hai anh em người Mỹ là Ghiu-bơ Rai và Oóc-vin Rai đã chế tạo thành công loại phương 

tiện nào sau đây? 

 A. Ô tô. B. Máy bay. C. Tàu thủy. D. Xe lửa. 

Câu 11. Cửu chương toán thuật là một trong những thành tựu tiêu biểu của quốc gia nào sau đây? 

 A. Trung Quốc. B. Lưỡng Hà. C. Nhật Bản. D. Hy Lạp. 

Câu 12. Những yếu tố nào sau đây là dấu hiệu xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh? 

 A. Có công cụ lao động đồ đá xuất hiện. 

 B. Từ khi con người xuất hiện. 

  ĐỀ CHÍNH THỨC 



Trang 2/3 - Mã đề 304 

 C. Các công trình kiến trúc được xây dựng. 

 D. Chữ viết, nhà nước ra đời. 

Câu 13. Nội dung nào sau đây là một trong những phát minh quan trọng về kỹ thuật của văn minh Trung 

Hoa cổ - trung đại? 

 A. La bàn. B. Máy bay. C. Số La mã. D. Ô tô. 

Câu 14. Thành tựu của nền văn minh Ai Cập được hình thành và phát triển gắn với con sông nào sau đây? 

 A. Sông Nin. B. Sông Ấn. C. Sông Hằng. D. Sông Hồng. 

Câu 15. Cách mạng công nghiệp góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế, 

đặc biệt là ngành 

 A. thương nghiệp và khai thác mỏ. B. nông nghiệp và giao thông vận tải. 

 C. nông nghiệp và du lịch biển. D. công nghiệp và lâm nghiệp. 

Câu 16. Phát minh ra chữ số 0 là thành tựu của nền văn minh thuộc quốc gia nào sau đây? 

 A. Hy Lạp. B. Trung Quốc. C. Ấn Độ. D. Ai Cập. 

Câu 17. Cách mạng công nghiệp thời cận đại đã đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản nào sau đây? 

 A. Tư sản mại bản và tiểu tư sản thành thị. 

 B. Quý tộc mới và công nhân quý tộc. 

 C. Tư sản công thương và điền chủ, chủ nô. 

 D. Tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

Câu 18. Nội dung nào sau đây là tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử văn hóa? 

 A. Xác định chính xác chức năng, nhiệm vụ của khoa học lịch sử. 

 B. Cung cấp bài học kinh nghiệm chiến lược cho các nhà sử học. 

 C. Định hướng sự phát triển liên tục của sử học trong tương lai. 

 D. Góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng ra bên ngoài. 

Câu 19. Lịch pháp và Thiên văn học ở Ai Cập cổ đại ra đời sớm là để 

 A. thúc đẩy công-thương nghiệp phát triển. 

 B. cúng tế các vị thần linh. 

 C. tiến hành nghi thức tôn giáo. 

 D. phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 

Câu 20. Một trong những thành tựu tôn giáo nổi bật của văn minh Hy Lạp - La Mã thời cổ đại là sự ra đời của 

 A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Hin - đu giáo. D. Thiên Chúa giáo. 

Câu 21. Trong Đại hội thể thao Ô-lim-píc ở Hy Lạp cổ đại, những người chiến thắng sẽ nhận được phần 

thưởng là “vòng nguyệt quế” tết từ cành và lá của loại cây nào sau đây? 

 A. Cây nguyệt quế. B. Cây nho. C. Cây thường xuân. D. Cây ô-liu. 

Câu 22. Quốc gia nào sau đây đi tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (nửa sau thế kỉ 

XVIII - đầu thế kỉ XIX)? 

 A. Mĩ. B. Đức. C. Pháp. D. Anh. 

Câu 23. Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử nhân loại đều 

 A. làm thay đổi cơ bản chế độ xã hội của loài người. 

 B. đưa con người chuyển sang nền văn minh trí tuệ cao. 

 C. thúc đẩy sự phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

 D. nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. 

Câu 24. Giai cấp tư sản sáng tạo nền Văn minh thời Phục hưng (thế kỉ XV - XVII) nhằm phục hưng lại 

những thành tựu và giá trị của nền văn minh nào sau đây? 

 A. Văn minh Ai Cập thời kỳ cổ đại. B. Văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại. 

 C. Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại. D. Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại. 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/ sai. (2,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

Nghệ thuật Ai Cập cổ đại cũng phát triển rất toàn diện, gồm đủ thể loại, trong đó nghệ thuật kiến trúc, 

điêu khắc và nghệ thuật tạo hình của Ai Cập đã nổi tiếng trong thế giới cổ kim, trong đó các công trình xây 

dựng Kim tự tháp là vô tiền khoáng hậu. Các Pharaông xây dựng Kim tự tháp - những lăng mộ cực kì kiên cố 

và đồ sộ với ước vọng lưu lại đời đời tiếng tăm lừng lẫy và quyền uy bất diệt của mình. Ngày nay ở vùng 

Memphit, hàng chục ngọn Kim tự tháp hùng vĩ vẫn đứng sừng sững, uy nghiêm, vươn đỉnh cao chót vót lên 

bầu trời cao xanh của vùng sa mạc, như thách thức với thời gian và mọi biến đổi của cuộc đời. Người Ai Cập 

thường nói : "Bất cứ cái gì cũng đều sợ thời gian, nhưng thời gian thì lại sợ Kim tự tháp". 

(Lương Ninh ( chủ biên), Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục, 1998, tr.56) 



Trang 3/3 - Mã đề 304 

 a) Ấn Độ, Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ai Cập là những trung tâm văn minh lớn nhất thời cổ đại còn tồn tại 

đến ngày nay. 

 b) Các công trình Kim tự tháp ở Ai Cập cổ đại được xây dựng chủ yếu để làm lăng mộ cho các Pharaông. 

 c) Văn minh Ai Cập là sản phẩm trí tuệ của cư dân Ai Cập, đặt nền móng cho sự ra đời của châu Âu sau này. 

 d) Kim tự tháp là một biểu tượng vượt thời gian, thể hiện uy quyền của các Pharaông. 

Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

Tư liệu 1 

10h45 phút ngày 30-4, binh đoàn hỗn hợp của Quân đoàn II, bằng xe tăng và pháo binh, tiến thẳng 

vào "Dinh Độc lập", bắt sống toàn bộ chính quyền trung ương, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải 

tuyên bố đầu hàng không điều kiện... 11h30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Phủ Tổng 

thống chính quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

(Lê Mậu Hãn (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, NXB Giáo dục 1998, tr269) 

Tư liệu 2 

Cuối cùng, người Hy Lạp cũng thắng cuộc chiến nhờ con ngựa thành Troy – một con ngựa gỗ khổng 

lồ mà người Hy Lạp đã lắp ghép từ gỗ của tàu thuyền để đánh lừa người Troy. Theo kế sách của Odyssey, 

người Hy Lạp giả vờ rút quân và chỉ để lại một người làm nhiệm vụ đánh lừa quân Troy. Người thành Troy 

tưởng con ngựa gỗ là món quà của Hy Lạp đền bù cho Troy mà không hay rằng bên trong con ngựa gỗ 

khổng lồ là binh lính Hy Lạp phục sẵn. Khi con ngựa gỗ được đưa vào trong thành Troy, nhân lúc quân Troy 

say sưa tiệc chiến thắng, binh lính trong ngựa gỗ đã lao ra đánh và mở cổng thành cho quân Hy Lạp bên 

ngoài vào. Người thành Troy đều bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ. 

(Thùy Dương, Nàng Helen thành Troy – Nguồn cơn cuộc chiến 10 năm, Báo Tin tức, 28-09-2021) 

 a) Hiện thực lịch sử là duy nhất, tồn tại khách quan, có tác động trực tiếp đến nhận thức lịch sử của con 

người. 

 b) Sự kiện ngày 30-4-1975 là chiến thắng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, còn cuộc chiến thành 

Troy là một chiến thắng bằng chiến thuật mưu mẹo. 

 c) Tư liệu 1 là hiện thực lịch sử, mô tả về sự kiện diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam. 

 d) Tư liệu 2 phản ánh một sự kiện lịch sử có thật trong chiến tranh Hy Lạp-Troy, chỉ được con người nhận 

thức qua truyền thuyết. 

Phần III. Tự luận (2,0 điểm).  

Cho đoạn tư liệu sau đây: 

Trong một bài viết trên tờ USA Today (9/8/1999) Kevin Maney đã tóm tắt cuộc cách mạng dân chủ 

hóa thông tin trong thời đại Internet như sau : “Là một phát minh mang tính cải biến thế giới, Internet có 

nhiều yếu tố giống máy in ngày xưa. Nó khiến cho chi phí tạo dựng, truyền và lưu trữ thông tin sụt giảm hẳn 

và khiến thông tin gần gũi với con người ta hơn nhiều. Nó đánh gục độc quyền truyền thông. Hãy nhìn vào 

những thông tin về y tế trên web, những thứ mà từ trước đến nay chỉ có bác sĩ mới biết. Thông tin về xe hơi 

và giá cả của chúng không còn bị các tay buôn xe bưng bít... Hàng triệu người ngày nay có thể lên mạng để 

kể rõ từng chi tiết về cuộc sống của họ.”  

(Thomas L.Friedman (2004), Chiếc Lexus và cây ô liu, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.133) 

a) Đọc đoạn tư liệu trên và chỉ ra hai điểm khác biệt giữa Internet và các phương tiện truyền thông 

truyền thống. 

b) Trong kỉ nguyên số hiện nay, rất nhiều thông tin được chia sẻ tràn lan trên mạng Internet nhưng 

chưa được kiểm chứng. Nếu là một trong những người nhận được thông tin ấy, em sẽ làm gì?  

----------HẾT--------- 
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PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (6,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

Câu\Mã đề 302 304 306 308 

1 B A A B 

2 D C A C 

3 D A C D 

4 C C B A 

5 A B C D 

6 B D C B 

7 B C A D 

8 B B C D 

9 C A D A 

10 D B C C 

11 C A B D 

12 D D B B 

13 A A B D 

14 B A A D 

15 D B D B 

16 C C B D 

17 A D B B 

18 D D D A 

19 A D B C 

20 D D D C 

21 C D A A 

22 C D B D 

23 A D D A 

24 D B B C 

 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/ sai. (2,0 điểm) 

HS lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm 

HS lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm 

HS lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm 

HS lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm 

Đề\câu 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 

302 Đ S Đ Đ S Đ Đ S 

304 S Đ S Đ Đ Đ Đ S 

306 Đ S S Đ S Đ Đ Đ 

308 Đ Đ S S Đ Đ Đ S 

 

 

 

 



Phần III. Tự luận (2,0 điểm).   

a. Đọc đoạn tư liệu trên và chỉ ra 2 điểm khác biệt giữa Internet và các phương tiện truyền thông 

truyền thống. (1,0 điểm).   

Học sinh chỉ ra 2 trong 3 ý tương đương sau đây thì cho điểm tối đa. Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm 

- Chi phí thấp: (Nếu học sinh viết như nội dung tư liệu là: chi phí tạo dựng, truyền và lưu trữ thông tin sụt 

giảm hẳn; vẫn cho điểm tối đa) 

- Dễ dàng tiếp cận: (Nếu học sinh viết như nội dung tư liệu là: khiến thông tin gần gũi với con người ta hơn 

nhiều; vẫn cho điểm tối đa) 

- Khả năng tương tác: Ý này đòi hỏi học sinh phải khái quát được tác dụng của Internet về khả năng giao 

tiếp; giao lưu; tìm kiếm thông tin; mua sắm trực tuyến; … Nếu học sinh chỉ viết được 1 tác dụng đơn lẻ thì 

cho nửa số điểm. Học sinh viết được từ 2 ý trở lên thì cho điểm tối đa. 

b. Trong kỉ nguyên số hiện nay, rất nhiều thông tin được chia sẻ tràn lan trên mạng internet nhưng 

chưa được kiểm chứng. Nếu là một trong những người nhận được thông tin ấy, em sẽ làm gì? (1,0 

điểm) 

Hs có thể nêu nhiều quan điểm khác nhau, nếu trả lời hướng đến 2 nội dung tương đương sau vẫn cho điểm 

tối đa. Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm 

- Sẽ kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; … 

- Nói “không” với những thông tin sai sự thật; … 

----------HẾT--------- 
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